	[bookmark: _Hlk153180926]           UBND QUẬN BÌNH TÂN
      TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
             LẠC LONG QUÂN
       ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 01 trang)

                
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: VẬT LÝ 9
Ngày kiểm tra: 06/01/2024
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)




Câu 1: (3,0 điểm) 
a) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule – Lenz. Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong công thức.
b) Một dây dẫn có điện trở 30 Ω. Cho dòng điện có cường độ 0,5 A chạy qua dây trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây là bao nhiêu Jun?
Câu 2: (0,5 điểm) 
Biến trở là gì? Theo em biến trở dùng để làm gì?
Câu 3: (1,0 điểm) 
Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 4: (2,0 điểm) 
Một ấm điện loại 220V – 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước. 
a) Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của ấm khi đó.
b) Thời gian dùng ấm để đun nước mỗi ngày là 30 phút. Hỏi trong 1 tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Cho rằng giá tiền điện là 2000 đ/kW.h.
Câu 5: (1,0 điểm) 
a) Làm tăng tác dụng từ của nam châm điện bằng cách nào? 
b) Em hãy nêu một ứng dụng của nam châm điện trong thực tế.
Câu 6: (1,5 điểm) 
a) Khi 2 nam châm đặt gần nhau, chúng có thể tương tác với nhau như thế nào? A
B

C
C

b) Em hãy xác định chiều đường sức từ tại các điểm A, B, C và hai cực của nam châm thẳng ở hình bên. (Học sinh vẽ lại hình trên giấy thi) 
Câu 7: (1,0 điểm) 
Theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 về “Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện”, điều 10 của Nghị định có ghi: Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp (là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp) được quy định trong bảng sau:
	Điện áp
	Đến 22 kV
	35 kV
	110kV
	220 kV
	500 kV

	Khoảng cách an toàn phóng điện
	4,0 m
	4,0 m
	6,0 m
	6,0 m
	8,0 m


Em hãy giải thích vì sao con người cần có khoảng cách an toàn với đường dây tải điện này?
---HẾT---
(Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.)



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC CUỐI HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ 9
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(3,0đ)
	a) 
- Định luật Joule – Lenz: Khi có dòng điện chạy qua thì nhiệt lượng mà dây dẫn tỏa ra sẽ bằng điện trở nhân với bình phương cường độ dòng điện và thời gian mà dòng điện chạy qua.
 - Hệ thức của định luật Joule – Lenz:  Q = I2Rt
Trong đó: 
Q: Nhiệt lượng tỏa ra ở đoạn mạch (J);
R: Điện trở của đoạn mạch (Ω);
I: Cường độ dòng điện (A);
t: Thời gian (s).
b) Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn:
Q = I2Rt = 0,52.30.10.60 = 4500 (J)
( Công thức, thế số, đáp án, đơn vị)
	
1,0

0,5

0,5

0,25x4

	2
(0,5đ)
	· Biến trở: Là điện trở có thể thay đổi trị số.
· Biến trở dùng để: Thay đổi cường độ dòng điện và thay đổi hiệu điện thế.
	0,25
0,25

	3
(1,0đ)
	Chiều của lực điện từ phụ thuộc:
· Chiều của dòng điện chạy trong dây dẫn.
· Chiều của đường sức từ.
	0,5
0,5

	4
(2,0đ)
	a) Cường độ dòng điện qua dây nung:
I = ℘ : U =1100 : 220 = 5A
( Công thức, thế số, đáp án)
b) Điện năng tiêu thụ của dây trong 30 ngày:
A = ℘ . t = 1100.30.1800 = 59400000 (J) = 16,5 kW
( Công thức, thế số, đáp án)
Tiền điện phải trả: 
T = 16,5 . 2000 = 33000 (đồng)
	0,25x3

0,25x3

0,5

	5
(1,0đ)
	a) Làm tăng tác dụng từ của nam châm điện bằng cách:
· Tăng số vòng dây qua ống dây (tăng N)
· Tăng cường độ dòng điện (tăng U)
· Tăng cả số vòng dây và cường độ dòng điện
b) Nam châm dùng làm: Nam châm nâng ở chuông điện, dùng làm rơ le điện từ,..
	0,25x3


0,25


	6
(1,5đ)
	a)  Khi đặt hai nâm châm ở gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau.
b) - Mỗi vị trí A, B, C.
     - Tên hai cực của nam châm thẳng.	
[image: ]
	2x0,25
3x0,25
0,25








	7
(1,0đ)
	- Xung quanh dây dẫn điện có từ trường
- Con người đứng gần sẽ bị nhiễm điện  có sự phóng điện  ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng con người.
	0,5
0,5



Ghi chú: 
+ Học sinh viết sai hoặc thiếu đơn vị thì trừ 0,25đ / 1 lỗi, trừ tối đa 0,5đ trên toàn bài.
+ Học sinh làm cách khác ra kết quả đúng vẫn được trọn số điểm.
+ Học sinh viết đúng công thức được 0.25đ/ý.



	           UBND QUẬN BÌNH TÂN
      TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
             LẠC LONG QUÂN
       ĐỀ DỰ TRỮ
(Đề có 01 trang)

                
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: VẬT LÝ 9
Ngày kiểm tra: 06/01/2024
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)





Câu 1: (3,0 điểm) 
a) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule – Lenz. Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong công thức.
b) Một dây dẫn có điện trở 176 Ω được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun.
Câu 2: (0,5 điểm) 
Biến trở dùng để làm gì? Hãy nêu 1 loại biến trở mà em biết.
Câu 3: (2,0 điểm) 
Trên một bóng đèn có ghi 12V – 6W.
a) Cho biết ý nghĩa của các số ghi này.
b) Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua đèn.
Câu 4: (1,0 điểm) 
Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 5: (1,0 điểm) 
a) Làm tăng tác dụng từ của nam châm điện bằng cách nào? 
b) Em hãy nêu một ứng dụng của nam châm điện trong thực tế.
[image: Đề thi học kì 1 Vật lý 9]Câu 6: (1,5 điểm) 
a) Khi 2 nam châm đặt gần nhau, chúng có thể tương tác với nhau như thế nào? 
b) Em hãy vẽ chiều của đường sức từ cho bởi hình bên.
(Học sinh vẽ lại hình trên giấy thi) 
Câu 7: (1,0 điểm) 
Theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 về “Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện”, điều 10 của Nghị định có ghi: Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp (là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp) được quy định trong bảng sau:
	Điện áp
	Đến 22 kV
	35 kV
	110kV
	220 kV
	500 kV

	Khoảng cách an toàn phóng điện
	4,0 m
	4,0 m
	6,0 m
	6,0 m
	8,0 m


Em hãy giải thích vì sao con người cần có khoảng cách an toàn với đường dây tải điện này?


---HẾT---
(Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.)




HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA DỰ TRỮ CUỐI HỌC KỲ I MÔN VẬT LÍ 9
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(3,0đ)
	a)
- Định luật Joule – Lenz: Khi có dòng điện chạy qua thì nhiệt lượng mà dây dẫn tỏa ra sẽ bằng điện trở nhân với bình phương cường độ dòng điện và thời gian mà dòng điện chạy qua.
 - Hệ thức của định luật Joule – Lenz:  Q = I2Rt
Trong đó: 
Q: Nhiệt lượng tỏa ra ở đoạn mạch (J);
R: Điện trở của đoạn mạch (Ω);
I: Cường độ dòng điện (A);
t: Thời gian (s).
b)
Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn:
Q = .t = 10.60 = 165000 (J)
(Công thức, thế số, đáp án, đơn vị)
	1,0

0,5
0,5





0,25x4

	2
(0,5đ)
	· [bookmark: bookmark944]Biến trở dùng để: Thay đổi cường độ dòng điện và thay đổi hiệu điện thế.
· Các loại biến trở: Biến trở than, biến trở con chạy, biến trở tay quay.
	0,25
0,25

	3
(2,0đ)
	a)
- Số 12V cho biết hiệu điện thế định mức cần đặt vào hai đầu bóng đèn để đèn sáng bình thường.
- Số 6W cho biết công suất định mức của đèn.
b) Cường độ định mức của dòng điện chạy qua đèn:
℘=UI⇒I=℘:U=6:12=0,5A
(Công thức, thế số, đáp án, đơn vị)
	0,5
0,5

0,25x4

	4
(1,0đ)
	Chiều của lực điện từ phụ thuộc:
· Chiều của dòng điện chạy trong dây dẫn.
· Chiều của đường sức từ.
	0,5
0,5

	5
(1,0đ)
	c) Làm tăng tác dụng từ của nam châm điện bằng cách:
· Tăng số vòng dây qua ống dây (tăng N)
· Tăng cường độ dòng điện (tăng U)
· Tăng cả số vòng dây và cường độ dòng điện
chạy trong ống dây nó có thể tạo ra xung quanh nó 1 từ trường.
d) Nam châm dùng làm: Nam châm nâng ở chuông điện, dùng làm rơ le điện từ,..
	3x0,25


0,25


	6
(1,5đ)
	a) Khi đặt hai nâm châm ở gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau.
b) Vẽ chiều của đường sức từ
[image: Description: http://vatly.freevnn.com/mmedia/Magnetic%20Field/MF_Images/bfield_images/duongsuctu_nc_thang_0.gif]
	1,0
0,5
0,5

	7
(1,0đ)
	- Xung quanh dây dẫn điện có từ trường.
- Con người đứng gần sẽ bị nhiễm điện  có sự phóng điện  ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng con người.
	0,5
0,5


Ghi chú: 
+ Học sinh viết sai hoặc thiếu đơn vị thì trừ 0,25đ/1 lỗi, trừ tối đa 0,5đ trên toàn bài.
+ Học sinh làm cách khác ra kết quả đúng vẫn được trọn số điểm.
+ Học sinh viết đúng công thức được 0.25đ/ý.
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN VẬT LÍ 9
I.  Ma trận  
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1 nội dung đến hết tuần 15
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Tự luận 
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Tự luận: 10,0 điểm (Gồm 07 câu: Nhận biết:2,5 câu (4,0 điểm); Thông hiểu: 2,5 câu (3,0  điểm); Vận dụng: 01 câu (2,0 điểm); Vận dụng cao: 01 câu (1,0 điểm)).
II. Khung ma trận

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Tổng điểm
(%)

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
	1(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,0 (5%)

	2. Công và công suất của dòng điện
	
	
	
	
	1(2,0đ)
	
	
	
	
	
	2,0 (20%)

	3. Định luật Joule – Lenz.
	1b(2,0đ)
	
	1a(1,0đ)
	
	
	
	
	
	1
	
	3,0 (30%)

	4. Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện – Từ trường.
	
	
	
	
	
	
	1(1,0đ)
	
	
	
	1,0 (10%)

	5. Từ phổ -  Đường sức từ.
	1a(1,0đ)
	
	1b(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	1,5 (15%)

	6. Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện.
	1a(0,5đ)
	
	1b(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	1,0 (10%)

	7. Lực điện từ.
	
	
	1(1,0đ)
	
	
	
	
	
	
	
	1,0 (10%)

	Tổng câu
	2,5
	0
	2,5
	0
	1,0
	0
	1,0
	
	7,0
	0
	

	Tổng điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	
	10,0





ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN VẬT LÍ 9

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	1. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

	
	Nhận biết
	· Học sinh nêu được biến trở là gì, nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.
	1
	
	
	C2

	2. Công và công suất của dòng điện

	
	Vận dụng
	· Học sinh vận dụng công thức công để tìm điện năng tiêu thụ của thiết bị điện ở trường hợp đơn giản
	1
	
	
	C4

	3. Định luật Joule – Lenz.

	
	Nhận biết
	· Học sinh phát biểu đầy đủ và viết được định luật Joule – Lenz.
	0,5
	
	
	C1a

	
	Thông hiểu
	· Vận dụng được định luật Joule – Lenz để giải các bài tập đơn giản về tác dụng nhiệt của dòng điện.   
	0,5
	
	
	C1b

	4. Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện – Từ trường.

	
	Vận dụng cao
	· Học sinh vận dụng kiến thức về từ trường giải quyết các tình huống thực tế.
	1
	
	
	C7

	5. Nam châm điện vĩnh cửu.

	
	Nhận biết
	· Nêu được tính chất của một nam châm
	0,5
	
	
	C6a

	6. Từ phổ -  Đường sức từ.

	
	Thông hiểu
	· Biết vẽ các đường sức từ và xác định được chiều của các đường sức từ của thanh nam châm thẳng.            
	0,5
	
	
	C6b

	7. Sự nhiễm từ của sắt, thép. Nam châm điện

	
	Nhận biết
	· Học sinh nêu được cách làm tăng tác dụng từ của nam châm điện.
	0,5
	
	
	C5a

	
	Thông hiểu
	· Học sinh biết được ứng dụng của nam châm điện trong thực tế.
	0,5
	
	
	C5b

	8. Lực điện từ.

	
	Thông hiểu
	· Học sinh biết được sự phụ thuộc của lực điện từ vào các yếu tố.
	1
	
	
	C3
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